
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 71 ngõ 310/50 đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

22/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ DPS CARGO

0110896607

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ DPS 
CARGO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DPS CARGO TRANSPORT 
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982291297
Email: tranquocphuong197@gmail.co

m

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 

4649

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

4. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

7. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

9. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

10. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ 
kho ngoại quan)

5210

12. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ

5224

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
Logistics.

5229(Chính)

14. Chuyển phát
Chi tiết: Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, 
liên tỉnh
 (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5320

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUỐC 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

Số 71 ngõ 310/50 
đường Nghi Tàm, 
Phường Yên Phụ, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.200.000.000 80,000 001097033188

2TRẦN 
MẠNH ANH 

Việt 
Nam

Số 64 Đường An 
Thành, Phường Yên 
Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 10,000 001094013419

3ĐỖ THỊ 
PHƯƠNG 
PHÚC

Việt 
Nam

Thôn Thủ Trung, Xã 
Thanh Mỹ, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

150.000.000 10,000 001194020697

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001097033188
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 71 ngõ 310/50 đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 71 ngõ 310/50 đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC PHƯƠNG Nam

29/12/1997 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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